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	 Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2013


TỜ TRÌNH

Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam


Kính gửi: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thực hiện Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013; thực hiện Thông báo số 111-TB/TW ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Chính phủ xin trình Quốc hội dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 (Luật Sĩ quan) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008, đã được Bộ Quốc phòng nghiêm túc tổ chức triển khai. Sau 5 năm thực hiện, Luật Sĩ quan cơ bản phù hợp, đã tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ sĩ quan, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật Sĩ quan đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập, còn có ý kiến khác nhau, một số quy định của Luật chưa cụ thể, khó áp dụng cần được khắc phục, về cơ bản bao gồm các vấn đề như sau:

- Về quan điểm lãnh đạo của Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó xây dựng một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại như Hải quân, Phòng không - Không quân, Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật. Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lại Bộ Chỉ huy Vùng Hải quân thành Bộ Tư lệnh Vùng Hải quân, Quân khu Thủ đô thành Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hồ Chí Minh thành Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh; thành lập lực lượng mới - Cục Công nghệ thông tin; hiện nay đang đề nghị Chính phủ tổ chức lại Cục Cảnh sát biển Việt Nam thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Ban Cơ yếu Chính phủ đã được giao cho Bộ Quốc phòng quản lý.
- Về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan, Luật Sĩ quan mới quy định đối với chức vụ cơ bản, chưa quy định cụ thể các chức vụ, nhất là các chức vụ có cấp bậc quân hàm cấp tướng, do vậy cần bổ sung để “luật hóa” các chức vụ sĩ quan có cấp bậc quân hàm cấp tướng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. 

- Về xác định địa bàn trọng yếu về quân sự, quốc phòng, trong những năm qua thực hiện Khoản 3 Điều 15 quy định sĩ quan ở lực lượng quân sự địa phương cấp tỉnh, cấp huyện thuộc địa bàn trọng yếu về quân sự, quốc phòng và có quá trình cống hiến xuất sắc được thăng quân hàm cao hơn một bậc, Bộ Quốc phòng đã đề nghị cấp có thẩm quyền thăng quân hàm cấp bậc Thiếu tướng đối với một số sĩ quan giữ chức vụ Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh. Tuy nhiên, việc xác định địa bàn trọng yếu về quân sự, quốc phòng khó thực hiện, gây nhiều tâm tư, thắc mắc trong đội ngũ sĩ quan nói riêng và giữa các địa phương nói chung.

- Về quy định thăng quân hàm cao hơn một bậc, để giữ gìn, sử dụng đội ngũ sĩ quan có trình độ cao, các chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực và thu hút, bổ sung sĩ quan cho các đơn vị được trang bị vũ khí, khí tài hiện đại, cần phải có quy định cụ thể về phong, thăng quân hàm sĩ quan linh hoạt hơn. 
 
- Về thẩm quyền quyết định đối với sĩ quan, Hiến pháp năm 1992 hiện đang được sửa đổi, trong đó có nội dung quy định thẩm quyền quyết định phong, thăng quân hàm cấp tướng đối với sĩ quan quân đội. 

Từ thực tiễn trên, việc xây dựng, trình Quốc hội Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là rất cần thiết, nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, chặt chẽ đáp ứng yêu cầu xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 
II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT SĨ QUAN
Việc sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan được thực hiện trên những quan điểm, nguyên tắc sau:

1. Tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

2. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan. 
3. Bảo đảm tính khả thi của Luật, phù hợp với điều kiện thực tế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. 

4. Kế thừa những nội dung hợp lý, còn phù hợp của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung đang vướng mắc, bất cập; nhất là bổ sung các chức vụ có cấp bậc quân hàm cấp tướng vào Luật theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.
5. Sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo giữ được chất lượng, vị thế, uy tín của tướng lĩnh Quân đội; đảm bảo cân đối giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất; sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, phối hợp với Công an nhân dân giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
III. QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT SĨ QUAN
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã thành lập Ban Soạn thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan (Ban Soạn thảo); quá trình soạn thảo, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Quân ủy Trung ương đã thảo luận nhiều lần những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Ban Soạn thảo đã thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, khảo sát các loại hình đơn vị thuộc khối bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, đơn vị sẵn sàng chiến đấu, khung thường trực…; tổ chức 4 cuộc hội thảo ở 3 khu vực (Bắc, Trung, Nam), thành phần hội thảo là sĩ quan lãnh đạo, chỉ huy từ cấp sư​ đoàn, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, cục và tương đ​ương trở lên ở các loại hình đơn vị, cán bộ chủ trì cơ quan tổng cục, cục chức năng trong toàn quân; tổ chức lấy ý kiến tham gia của các đảng ủy, chỉ huy đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan, một số chuyên gia và nhà khoa học. 
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng đã hoàn chỉnh dự án Luật và trình Chính phủ. Ngày 07 tháng 8 năm 2013, Chính phủ có Nghị quyết số 96/NQ-CP giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoàn chỉnh dự án Luật và thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký trình Quốc hội.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1. Tên luật: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
2. Về bố cục  
Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung được bố cục thành 2 điều, trong đó: 

Điều 1 quy định những nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại 3 điều của Luật hiện hành, gồm Điều 11, Điều 15, Điều 25 và sửa về kỹ thuật tại Khoản 3 Điều 13 để phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11.

Điều 2 quy định về hiệu lực thi hành.

3. Những nội dung được sửa đổi, bổ sung 

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 11. Chức vụ của sĩ quan 

Khoản 1: Chức vụ cơ bản của sĩ quan, cơ bản giữ như Luật hiện hành, chỉ đổi tên Chỉ huy trưởng Vùng Hải quân thành Tư lệnh Vùng Hải quân tại Điểm e Khoản 1 Điều 11, để phù hợp với tổ chức mới, đáp ứng yêu cầu chỉ huy, quản lý, xây dựng lực lượng Hải quân hiện đại, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thứ tự các chức vụ cơ bản được sắp xếp từ Bộ trưởng đến Trung đội trưởng để phù hợp với cơ cấu tổ chức của Quân đội từ cấp Bộ đến đơn vị.

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 15. Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan 

- Khoản 1: Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với các chức vụ được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp, từ cấp tướng đến cấp tá, cấp úy để tương quan với sắp xếp chức vụ tại Khoản 1 Điều 11; giữ nguyên các chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Đại tá, Thượng tá, Trung tá; quy định toàn bộ các chức vụ có cấp bậc quân hàm cấp tướng theo quy định của pháp luật hiện hành vào Luật theo chỉ đạo của Bộ Chính trị để bảo đảm thực hiện chặt chẽ, thống nhất trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trong đó quy định Cục trưởng Cục loại 1 có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng, Cục trưởng Cục loại 2 có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thiếu tướng để giữ bí mật cơ cấu tổ chức, biên chế của Quân đội.
Quy định cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ Trung đội trưởng là Đại úy; Đại đội trưởng, Chính trị viên Đại đội là Thiếu tá sẽ phù hợp với điều kiện thời bình, thời gian giữ chức vụ dài hơn thời chiến, tiết kiệm được nguồn nhân lực và ngân sách đào tạo, thuận lợi trong bố trí, sử dụng. 
- Khoản 2: Bổ sung nội dung quy định cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ cấp phó thấp hơn hoặc bằng cấp trưởng, cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan không giữ chức vụ chỉ huy, quản lý giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định. Do đặc thù quân sự, Quân đội được tổ chức theo hệ thống dọc, ở Bộ Quốc phòng có các cơ quan như Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Tình báo, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, Tòa án Quân sự Trung ương...; cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng có các quân khu, quân chủng, Bộ đội Biên phòng, quân đoàn, binh chủng, binh đoàn, học viện, trường sĩ quan, các tập đoàn và tổng công ty...; cấp trên cơ sở có các sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cấp tỉnh, vùng hải quân, vùng cảnh sát biển Việt Nam, đoàn kinh tế - quốc phòng...; cấp cơ sở có các lữ đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội, trung đội... với hơn 6.000 chức danh, hơn 12.000 chức vụ do sĩ quan đảm nhiệm, trong khi Luật Sĩ quan hiện hành chỉ có 12 bậc quân hàm nên một cấp bậc quân hàm phải quy định cho nhiều chức vụ của sĩ quan. Do đó, việc bổ sung quy định cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ cấp phó thấp hơn hoặc bằng cấp trưởng là phù hợp thực tiễn. Mặt khác, đối với sĩ quan không giữ chức vụ chỉ huy, quản lý như: trợ lý, bác sỹ, kỹ sư, nghiên cứu viên, giảng viên, biên tập viên, phóng viên... Luật Sĩ quan hiện hành chưa quy định cấp bậc quân hàm cao nhất, nay bổ sung và giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định để tổ chức thực hiện thống nhất là phù hợp.
- Khoản 3 (mới)

 
Bổ sung nội dung các chức vụ có cấp bậc quân hàm Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân và Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân thuộc đơn vị thành lập mới do Thủ tướng Chính phủ quy định, để đáp ứng kịp thời sự phát triển lực lượng Quân đội và thuận tiện cho việc triển khai thực hiện, vì các chức vụ hiện nay có cấp bậc quân hàm là cấp tướng đã quy định cụ thể trong Luật.
- Khoản 4, sửa đổi Khoản 3 (cũ)
Bỏ nội dung quy định sĩ quan ở lực lượng quân sự địa phương cấp tỉnh, cấp huyện thuộc địa bàn trọng yếu về quân sự, quốc phòng hoặc sĩ quan ở đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt và có quá trình cống hiến xuất sắc được thăng quân hàm cao hơn một bậc, do việc xác định địa bàn trọng yếu về quân sự, quốc phòng và đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt khó thực hiện, gây nhiều tâm tư, thắc mắc trong đội ngũ sĩ quan; mặt khác Luật hiện hành đã điều chỉnh cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ Lữ đoàn trưởng lên Đại tá, Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp huyện lên Thượng tá, Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn lên Trung tá, vì vậy việc bỏ quy định tại Khoản 3 Điều 15 Luật hiện hành là phù hợp.  

Đề nghị quy định mới: “Sĩ quan được xét thăng quân hàm cao hơn một bậc, do cấp có thẩm quyền quyết định”. Quy định như vậy để phù hợp với đặc thù nhiệm vụ quân sự, giữ gìn, sử dụng những sĩ quan xuất sắc, có trình độ cao, chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực, đồng thời thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao vào đội ngũ sĩ quan. 
c) Sửa đổi, bổ sung Điều 25. Thẩm quyền quyết định đối với sĩ quan

Khoản 1: Sửa đổi Điểm a, Điểm b theo hướng chỉ quy định chung về thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ, phong, thăng quân hàm đối với sĩ quan theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền, vì hiện nay Hiến pháp năm 1992 đang được sửa đổi, trong đó có sửa đổi về quy định thẩm quyền quyết định đối với sĩ quan cấp tướng trong Quân đội; Điểm c, Điểm d Khoản 1 và Khoản 2 giữ quy định như Luật Sĩ quan hiện hành.

Trên đây là những nội dung chính về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.

(Hồ sơ gồm: 1. Tờ trình Quốc hội về dự thảo Luật; 2. Dự thảo Luật; 3. Bản thuyết minh về dự thảo Luật; 4. Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Luật; 5. Báo cáo thẩm định đối với dự án Luật; 6. Công văn tiếp thu ý kiến thẩm định; 7. Bản tổng hợp ý kiến góp ý về dự thảo Luật; 8. Báo cáo tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam)./.
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